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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  Số: 30/2006/Qð-UBND 
                                       ðông Hà, ngày 09  tháng 3  năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc Ban hành Quy trình công khai tài chính ngân sách 
 và  các chương trình dự án ñầu tư của xã, phường, thị trấn 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 

03/12/2004; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Nghị 

ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 192/2004/Qð-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách Nhà 
nước, ñơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ñược ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự 
án ñầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp 
Nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các 
khoản ñóng góp của nhân dân; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính và Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 
24/TT-TC-VN ngày 15/02/2006, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy trình công khai tài chính ngân 
sách và các chương trình dự án ñầu tư của xã, phường, thị trấn. 

ðiều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ ñôn ñốc, kiểm tra, hướng dẫn 
việc thực hiện Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, 

ñoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hữu Phúc 
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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

QUY TRÌNH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH VÀ CÁC CHƯƠNG 
TRÌNH DỰ ÁN ðẦU TƯ CỦA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 30/2006/Qð-UBND 
 ngày 09 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh) 

  
A. Mục ñích công khai tài chính 

Công khai tài chính là một trong những chính sách, biện pháp quan trọng và cấp 
bách nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức nhà nước, tập thể người 
lao ñộng và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý 
và sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước, huy ñộng, quản lý và sử dụng các khoản ñóng 
góp của nhân dân theo quy ñịnh của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các 
hành vi vi phạm chế ñộ quản lý tài chính; bảo ñảm sử dụng có hiệu quả ngân sách 
Nhà nước, quy ñịnh của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

B. Nguyên tắc công khai tài chính 

Cung cấp ñầy ñủ, chính xác, kịp thời các thông tin tài chính phải công khai, phù 
hợp với ñối tượng tiếp nhận thông tin thông qua những hình thức công khai theo các 
quy trình sau. 

C. Các quy trình công khai tài chính 

Phần I 

QUY TRÌNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG 
THỊ TRẤN (XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GỌI CHUNG LÀ CẤP XÃ)  

I. QUY TRÌNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN 
SÁCH XÃ  

1. Nội dung công khai, các bước tiến hành 

a) Công khai dự toán thu, chi ngân sách xã 

Bước 1. Sau khi nhận ñược văn bản hướng dẫn và số kiểm tra thu, chi ngân sách 
của UBND huyện, thị xã; UBND cấp xã tổ chức hội nghị hướng dẫn các Ban, ngành, 
ñoàn thể cấp xã lập dự toán; Kế toán ngân sách xã làm việc với các Ban, ngành, ñoàn 
thể, tổng hợp và lập dự toán ngân sách xã báo cáo UBND cấp xã trước ngày 10 tháng 
7 hàng năm. 

Bước 2. UBND cấp xã phối hợp với tổ ñại biểu HðND cấp xã, Trưởng thôn, 
bản, khu phố tổ  chức  tiếp xúc cử tri ñể công khai và lấy ý kiến tham gia  

vào bản dự toán thu, chi ngân sách xã trước ngày 20 tháng 7 hàng năm;  
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Bước 3. Sau khi tiếp nhận ý kiến ñóng góp của nhân dân, UBND xã hoàn chỉnh 
dự toán ngân sách xã trình Thường trực HðND cấp xã, báo cáo phòng Tài chính 
huyện, thị xã ñể tổng hợp vào dự toán ngân sách huyện, thị xã trước ngày 25 tháng 7 
hàng năm. 

Bước 4. Căn cứ Nghị quyết của HðND huyện, thị xã, UBND huyện, thị xã 
quyết ñịnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng xã trước ngày 20 tháng 12 hàng 
năm. 

Bước 5. Sau khi nhận quyết ñịnh của UBND huyện, thị xã, UBND cấp xã hoàn 
chỉnh dự toán, phương án phân bổ dự toán ngân sách xã, trình HðND cấp xã thảo 
luận và ra Nghị quyết về việc quyết ñịnh dự toán ngân sách xã tại kỳ họp, trước ngày 
31 tháng 12 hàng năm theo quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước. 

Bước 6. Thực hiện Nghị quyết của HðND cấp xã, UBND cấp xã công khai dự 
toán ngân sách xã theo những nội dung như sau: 

- Cân ñối dự toán ngân sách xã (Theo mẫu số 32/CKTC-NSX - phụ lục ñính 
kèm); 

- Dự toán thu ngân sách xã (Theo mẫu số 33/CKTC-NSX - phụ lục ñính kèm); 
- Dự toán chi ngân sách xã (Theo mẫu số 34/CKTC-NSX - phụ lục ñính kèm); 
- Dự toán chi ñầu tư xây dựng cơ bản (Theo mẫu số 35/CKTC-NSX - phụ lục 

ñính kèm); 
- Dự toán chi cho các dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia và một số mục tiêu, 

nhiệm vụ khác do xã thực hiện (Theo mẫu số 36/CKTC-NSX - phụ lục ñính kèm); 
- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, huyện và xã 

ñã ñược HðND tỉnh quyết ñịnh, UBND tỉnh giao (Theo mẫu số 37/CKTC-NSX - phụ 
lục ñính kèm); 

- Chi tiết kế hoạch các hoạt ñộng tài chính khác của cấp xã (Theo mẫu số 
38/CKTC-NSX - phụ lục ñính kèm); 

b) Công khai quyết toán thu, chi ngân sách xã 

Bước 1. Sau thời gian chỉnh lý quyết toán (31 tháng 01 hàng năm), Kế toán ngân 
sách xã hoàn chỉnh số liệu lập báo cáo quyết toán thu, chi báo cáo UBND cấp xã, 
trình Thường trực HðND cấp xã xem xét, xác nhận gửi phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện, thị xã ñể tổng hợp vào quyết toán ngân sách Nhà nước. 

Bước 2. Tại kỳ họp ñại biểu HðND cấp xã giữa năm, UBND cấp xã công khai 
chi tiết tình  hình  thực hiện  từng  lĩnh vực thu, chi ngân sách và tài chính  

xã, HðND cấp xã thông qua và ra Nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán 
thu, chi ngân sách xã. 



CÔNG BÁO/Số 03/Ngày 26-9-2006 17

 

Sau khi Thường trực HðND cấp xã phê chuẩn, báo cáo quyết toán ñược gửi cho 
HðND cấp xã, ðảng uỷ cấp xã, UBND cấp xã, Phòng Tài chính, UBND huyện, thị 
xã một bản lưu và phục vụ cho việc công khai tài chính. 

Bước 3. Nội dung công khai quyết toán ngân sách xã như sau: 

- Cân ñối quyết toán ngân sách xã ñã ñược HðND cấp xã phê chuẩn (Theo mẫu 
số 32/CKTC-NSX - phụ lục ñính kèm; 

- Quyết toán thu ngân sách xã ñã ñược HðND cấp xã phê chuẩn (Theo mẫu số 
33/CKTC-NSX - phụ lục ñính kèm); 

- Quyết toán chi ngân sách xã ñã ñược HðND cấp xã phê chuẩn (Theo mẫu số 
34/CKTC-NSX - phụ lục ñính kèm); 

- Quyết toán chi ñầu tư xây dựng cơ bản ñã ñược HðND cấp xã quyết ñịnh 
(Theo mẫu số 35/CKTC-NSX - phụ lục ñính kèm); 

- Quyết toán chi cho các dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia và một số mục 
tiêu, nhiệm vụ khác do cấp xã thực hiện ñã ñược HðND cấp xã phê chuẩn (Theo mẫu 
số 36/CKTC-NSX - phụ lục ñính kèm); 

- Chi tiết kết quả các hoạt ñộng tài chính khác của xã (Theo mẫu số 38/CKTC-
NSX - phụ lục ñính kèm); 

2. Hình thức công khai 

Việc công khai ñược thực hiện thông qua các hình thức sau: 

- Bằng hình thức dân chủ ñại diện thông qua kỳ họp của HðND cấp xã, hội nghị 
của UBND cấp xã; 

- Bằng hình thức dân chủ trực tiếp thông qua hội nghị ñại biểu hộ gia ñình các 
khu dân cư; 

- Niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, hội trường, bảng tin thôn, bản, 
khu phố ít nhất trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày niêm yết;  

- Thông báo bằng văn bản cho ðảng uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội và các 
Trưởng thôn, bản, khu phố; 

- Thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn, khu phố, hợp tác xã. 

3. Phương án công khai 

- Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện công khai trước hội nghị ñại 
biểu HðND cấp xã, có thuyết minh chi tiết ñể giải trình và trả lời chất vấn; ñồng thời 
niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã; 
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- UBND cấp xã chịu trách nhiệm công khai ñến hội nghị ñại biểu hộ gia ñình; 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, tổ ñại biểu HðND xã báo cáo kết quả công khai của 
UBND cấp xã cho cử tri và nhân dân ở các thôn, bản, khu phố. 

4. Thời ñiểm công khai 

Sau khi ñược HðND cấp xã quyết ñịnh, phân  bổ giao chỉ tiêu ñối với dự toán và 
xét duyệt, phê chuẩn ñối với quyết toán ngân sách xã; Dự toán, quyết toán ngân sách 
xã và các hoạt ñộng tài chính khác phải ñược công khai chậm nhất sau 60 ngày. 

II. QUY TRÌNH CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU PHÍ, LỆ PHÍ 

1. Nội dung công khai các khoản thu phí, lệ phí 

Bước 1. Công khai các văn bản pháp quy của Nhà nước quy ñịnh về việc thu 
phí, lệ phí. 

Bước 2. Công khai danh mục, mức thu các loại phí, lệ phí ñược phép thu trên ñịa 
bàn tỉnh. 

Bước 3. Công khai quy trình, thủ tục, kế hoạch, thời gian, chứng từ thu nộp các 
khoản phí, lệ phí. 

Bước 4. Công khai kết quả thu phí, lệ phí. 

Thông qua quyết toán thu ngân sách xã về lĩnh vực thu phí, lệ phí. 

2. Hình thức công khai các khoản thu phí, lệ phí 

Việc công khai ñược thực hiện thông qua các hình thức sau: 

- Thông qua các cuộc họp trực tiếp với ñại biểu hộ gia ñình tại các khu dân cư, 
phương tiện truyền thanh ñể phổ biến quy ñịnh của pháp luật về phí, lệ phí; 

- Thông báo bằng văn bản cho các Trưởng thôn, bản, khu phố trong xã về danh 
mục, mức thu các loại phí, lệ phí ñược phép thu; 

- Niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, hội trường thôn, bản, khu phố. 

3. Thời ñiểm công khai các khoản thu phí, lệ phí 

Cùng thời ñiểm khi công khai dự toán, quyết toán ngân sách xã và thời ñiểm ban 
hành các văn bản quy ñịnh thu phí, lệ phí. 

Phần II 

QUY TRÌNH CÔNG KHAI CÁC HOẠT ðỘNG TÀI CHÍNH XÃ 

I. QUY TRÌNH CÔNG KHAI CÁC QUỸ HUY ðỘNG CỦA NHÂN DÂN THEO 

QUY ðỊNH CỦA NHÀ NƯỚC 

1. Các bước tiến hành và nội dung công khai các quỹ huy ñộng 
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Bước 1. Công khai các văn bản pháp quy của Nhà nước quy ñịnh về việc thu 
huy ñộng các khoản ñóng góp của nhân dân như: quỹ phòng chống bão lụt, quỹ ñền 
ơn ñáp nghĩa… 

Bước 2. Công khai mục ñích hoạt ñộng và sự dụng các nguồn thu của quỹ; ñối 
tượng huy ñộng (Trong ñó chi tiết các ñối tượng miễn giảm), hình thức huy ñộng, 
mức huy ñộng; nghĩa vụ và quyền lợi của người ñược hưởng quỹ. 

Bước 3. Công khai thời gian, chứng từ, sổ thu nộp các loại quỹ, cụ thể: 

- Từ ñầu năm ngân sách, UBND cấp xã có trách nhiệm gửi thông báo (Theo phụ 
lục mẫu Thông báo kèm theo) và cấp sổ theo dõi ñóng góp các khoản thu của dân ñến 
các hộ gia ñình; 

- Khi thu các khoản ñóng góp huy ñộng của nhân dân, Uỷ nhiệm thu phải giao 
biên lai thu hiện hành, ký xác nhận vào sổ ñóng góp, ñồng thời phải nộp ñầy ñủ kịp 
thời vào tài khoản của xã mở tại Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã theo quy ñịnh 
(Nghiêm cấm thu không có biên lai, thu ñể ngoài sổ sách). 

Bước 4. Công khai kết quả huy ñộng và tình hình sử dụng quỹ cho các mục ñích 
(bao gồm danh sách ñóng góp, tài trợ, hình thức và mức ñóng góp, tài trợ của từng 
ñối tượng). 

2. Hình thức công khai các quỹ huy ñộng theo quy ñịnh của Nhà nước: 

Việc công khai ñược thực hiện thông qua các hình thức sau: 

- Thông qua các cuộc họp trực tiếp với ñại biểu hộ gia ñình tại các khu dân cư và 
phương tiện truyền thanh ñể phổ biến các văn bản pháp luật quy ñịnh, hướng dẫn 
thực hiện việc thu huy ñộng ñóng góp các loại quỹ; 

- Niêm yết công khai báo cáo kế hoạch, thực hiện thu, chi các quỹ công chuyên 
dùng tại trụ sở UBND cấp xã, hội trường, bảng tin thôn, bản, khu phố; 

- Thông báo bằng văn bản cho các Trưởng thôn, bản, khu phố. 

3. Thời ñiểm công khai các quỹ huy ñộng theo quy ñịnh của Nhà nước 

- Việc công khai phổ biến các văn bản pháp luật quy ñịnh việc thu nộp quỹ phải 
ñược tiến hành từ ñầu năm, ñược phổ biến qua các cuộc họp khu dân cư và trên 
phương tiện truyền thanh; 

- Nội dung công khai mang tính kế hoạch, ñối tượng huy ñộng, mức huy ñộng, 
hình thức huy ñộng, thời gian thu, giấy thông báo và sổ theo dõi các khoản thu ñến hộ 
dân, các tiêu chuẩn của người ñược hưởng quỹ phải ñược công khai từ ñầu năm, tối 
thiểu ít nhất là 30 ngày trước khi thực hiện công việc; 
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- Nội dung công khai về quá trình thực hiện, kết quả sử dụng quỹ, quyết toán 
năm phải ñược công khai chậm nhất ñến hết ngày 31 tháng 3 năm sau (Theo mẫu biểu 
số CKQ 01 - phụ lục kèm theo). 

II. QUY TRÌNH CÔNG KHAI CÁC QUỸ ðÓNG GÓP TỰ NGUYỆN CỦA 

NHÂN DÂN THEO NGHỊ QUYẾT CỦA HðND CẤP XÃ. 

1. Các bước tiến hành và nội dung công khai các quỹ ñóng góp 

Bước 1. ðảng uỷ thông qua chủ trương về việc vận ñộng sự ñóng góp tự nguyện 
của nhân dân ñể hình thành quỹ công sử dụng cho mục ñích chuyên dùng như quỹ 
khuyến học, quỹ bảo trợ xã hội, quỹ từ thiện.v.v.. 

Bước 2. UBND cấp xã cụ thể hoá chủ trương của ðảng uỷ, lấy ý kiến thống nhất 
của nhân dân thông qua hội nghị ñại biểu hộ gia ñình ở khu dân cư về chủ trương, 
mục ñích huy ñộng, mức huy ñộng, ñối tượng huy ñộng, hình thức huy ñộng, nghĩa 
vụ và quyền lợi của người ñược hưởng quỹ. 

Bước 3. Sau khi nhân dân ñồng ý cao (trên 50% số phiếu, ý kiến tán thành), 
UBND cấp xã trình HðND cấp xã quyết ñịnh. 

Bước 4. HðND cấp xã ra Nghị quyết thu các loại quỹ công thông qua tại kỳ họp 
HðND vào ñầu năm triển khai dự toán ngân sách. 

Bước 5. UBND cấp xã tổ chức thực hiện việc giao số kế hoạch thời gian thu, ñối 
tượng miễn giảm, cho Trưởng thôn, bản, khu phố. 

Bước 6. Từ ñầu năm ngân sách, UBND cấp xã gửi giấy thông báo cụ thể các 
khoản thu ñến các hộ gia ñình (Theo phụ lục mẫu thông báo ñính kèm). 

- Khi thu các khoản ñóng góp tự nguyện của dân, Trưởng thôn, bản khu phố 
(người ñược UBND xã uỷ quyền) hoặc cán bộ Ủy nhiệm thu của xã phải cung cấp 
biên lai thu hiện hành ñến hộ dân (nghiêm cấm thu không có biên lai, thu ñể ngoài sổ 
sách). 

Bước 7. ðịnh kỳ hàng tháng, Trưởng thôn, bản, khu phố thanh toán biên lai với 
Kế toán ngân sách xã và làm thủ tục nộp ñầy ñủ, kịp thời các khoản thu quỹ vào tài 
khoản của xã mở tại Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã theo quy ñịnh. 

Bước 8. Công khai kết quả huy ñộng và tình hình sử dụng quỹ cho các mục ñích 
(Theo mẫu biểu số CKQ 01 - phụ lục ñính kèm). 

2. Hình thức công khai các quỹ ñóng góp của dân 

Việc công khai ñược thực hiện thông qua các hình thức sau: 

- Thông qua các cuộc họp trực tiếp với ñại biểu hộ gia ñình tại các khu dân cư về 
việc vận ñộng ñóng góp tự nguyện các loại quỹ công; 
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- Thông báo các khoản thu bằng văn bản ñến từng hộ gia ñình; 

- Niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, hội trường, bảng tin thôn, bản, 
khu phố; 

- Thông báo bằng văn bản cho các Trưởng thôn, bản, khu phố. 

3. Thời ñiểm công khai các quỹ ñóng góp của dân 

- Việc công khai thu nộp quỹ phải ñược tiến hành từ ñầu năm, ñược phổ biến 
qua cuộc họp khu dân cư và trên phương tiện truyền thanh; 

- Nội dung công khai mang tính kế hoạch, mức vận ñộng, hình thức vận ñộng, 
thời gian nộp, giấy thông báo các khoản thu, các tiêu chuẩn của người ñược hưởng 
quỹ phải ñược công khai từ ñầu năm, ít nhất là 30 ngày trước khi thực hiện công việc; 

- Nội dung công khai về quá trình thực hiện, kết quả sử dụng quỹ phải ñược 
công khai hàng năm, chậm nhất là vào ngày 31 tháng 3 năm sau. 

Phần III 

QUY TRÌNH CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN  
ðẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG 

Nguyên tắc quản lý vốn ñầu tư: UBND cấp xã thực hiện việc quản lý vốn ñầu 
tư phải ñảm bảo ñúng mục ñích, tiết kiệm, hiệu quả, dân chủ công khai, minh bạch; 
chấp hành ñúng chế ñộ quản lý tài chính - ñầu tư - xây dựng của Nhà nước và các quy 
ñịnh cụ thể tại Thông tư số 106/2003/TT-BTC ngày 07/11/2003 của Bộ Tài chính về 
hướng dẫn quản lý vốn ñầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, phường, thị trấn. 

I. QUY TRÌNH CÔNG KHAI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Ở KHU DÂN CƯ DO 

NHÂN DÂN TỰ NGUYỆN HUY ðỘNG VỐN VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG: (BAO 

GỒM 3 BƯỚC)  

Bước 1. Công khai việc chuẩn bị triển khai thực hiện xây dựng công trình 

1. Các bước tiến hành và nội dung công khai 

- Chi bộ họp thông qua Nghị quyết về chủ trương ñầu tư và phương án huy ñộng 
vốn xây dựng công trình; 

- Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, Trưởng thôn, bản, khu phố triệu tập cuộc 
họp tập thể ñại biểu hộ gia ñình bàn bạc ñi ñến thống nhất chủ trương, mục ñích, quy 
mô xây dựng công trình, ñối tượng ñóng góp (Hộ, khẩu, hay lao ñộng), hình thức 
ñóng góp (Tiền, hiện vật hay ngày công)…; 

- Sau khi nhân dân ñồng ý cao (Trên 50% ý kiến tán thành), Trưởng thôn, bản, 
khu phố báo cáo UBND cấp xã; 
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- Thường vụ ðảng uỷ, UBND cấp xã phê duyệt chủ trương, mục ñích, quy mô 
công trình, kế hoạch xây dựng và huy ñộng vốn, thời gian triển khai xây dựng công 
trình. 

2. Hình thức công khai 

Thông qua cuộc họp trực tiếp với ñại biểu hộ gia ñình tại các khu dân cư. 

3. Thời ñiểm công khai 

Công khai khi vận ñộng nhân dân ñóng góp. 

Bước 2. Công khai việc thực hiện xây dựng công trình 

1. Các bước tiến hành và nội dung công khai 

- Sau khi UBND xã ñồng ý, Trưởng thôn, bản, khu phố tiến hành họp dân; Nhân 
dân bầu cử Ban ñiều hành quản lý công trình, Ban giám sát công trình (Ban ñiều hành 
gồm: Trưởng thôn, bản, khu phố làm Trưởng ban, 2 ban viên gồm: 01 ñại diện ñoàn 
thể, 01 ñại biểu HðND cấp xã ñang sinh hoạt tại thôn; Ban giám sát gồm: Trưởng 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôn và ñại biểu nhân dân, người có năng lực am hiểu về 
ñầu tư xây dựng); 

- UBND cấp xã hướng dẫn Ban ñiều hành quản lý công trình lập dự toán kinh 
phí xây dựng công trình, chất lượng, kỹ thuật mỹ thuật công trình (ðối với những dự 
án do nhân dân ñóng góp kinh phí toàn bộ); Riêng ñối với những dự án có sự hỗ trợ 
vốn từ ngân sách Nhà nước, UBND cấp xã thực hiện việc lập thiết kế kỹ thuật, dự 
toán và thông báo cho Trưởng thôn, bản, khu phố về phần vốn ñóng góp từ dân (Ví 
dụ như: Chương trình bê tông hoá ñường giao thông nông thôn…); 

- Thông qua họp thôn, Ban ñiều hành quản lý công trình báo cáo công khai với 
nhân dân về thiết kế công trình, dự toán kinh phí, phương án huy ñộng vốn ñể nhân 
dân thống nhất mức ñóng góp, hình thức ñóng góp; 

- Ban ñiều hành quản lý công trình mở sổ sách theo dõi việc thu ñóng góp của 
nhân dân và ghi vào sổ ñóng góp của hộ gia ñình, công khai kết quả huy ñộng ñóng 
góp, kết quả ñấu thầu hoặc chỉ ñịnh thầu; 

- Ban ñiều hành quản lý công trình theo dõi giám sát tiến ñộ thi công công trình 
(Có mở sổ theo dõi nhật ký công trình) ñảm bảo ñúng dự toán, thiết kế, và tiến ñộ 
ñược duyệt, quản lý vật tư, tài sản, tiền vốn ñầu tư cho công trình; ñịnh kỳ báo cáo 
từng hạng mục công trình nghiệm thu hoàn thành trước cuộc họp ñại biểu hộ gia 
ñình; 

2. Hình thức công khai 

Thông qua cuộc họp trực tiếp với ñại biểu hộ gia ñình tại các khu dân cư. 

3. Thời ñiểm công khai 



CÔNG BÁO/Số 03/Ngày 26-9-2006 23

 

- Các nội dung về công khai thiết kế công trình, dự toán, kết quả huy ñộng vốn, 
chỉ ñịnh nhà thầu…phải ñược công khai trước khi xây dựng công trình ít nhất là 30 
ngày; 

- Tiến ñộ thi công và công trình hoàn thành từng hạng mục phải ñược công khai 
ngay cuộc họp dân gần nhất hoặc khi có yêu cầu của nhân dân. 

Ghi chú: Trường hợp tiền huy ñộng chưa sử dụng tới, thôn, bản có thể nhờ 
UBND cấp xã gửi vào tài khoản tiền gửi của xã mở tại Kho bạc Nhà nước. 

Bước 3. Công khai việc quyết toán xây dựng công trình 

1. Các bước tiến hành và nội dung công khai  

- Khi công trình hoàn thành (Từng hạng mục công trình hoặc toàn bộ công 
trình), Ban ñiều hành quản lý công trình tổ chức nghiệm thu khối lượng công trình 
(Thành phần ban nghiệm thu gồm: Ban ñiều hành quản lý công trình, Ban giám sát 
công trình); 

- Trưởng thôn, bản, khu phố tổ chức họp dân công khai giá trị quyết toán từng 
hạng mục công trình và toàn bộ công trình. 

2. Hình thức công khai 

Thông qua cuộc họp trực tiếp với ñại biểu hộ gia ñình tại các khu dân cư và 
niêm yết bản quyết toán công trình tại hội trường thôn. 

3. Thời ñiểm công khai. 

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu quyết toán công trình ñược duyệt. 

Ghi chú: Ban Tài chính xã có nhiệm vụ giúp UBND cấp xã hướng dẫn, kiểm tra 
(khi cần thiết) về kinh phí thu, chi quyết toán công trình xây dựng. 

II. QUY TRÌNH CÔNG KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ðẦU TƯ TỪ 

NGUỒN VỐN HUY ðỘNG, ðÓNG GÓP TỰ NGUYỆN CỦA NHÂN DÂN (BAO 

GỒM CẢ QUỸ LAO ðỘNG CÔNG ÍCH), VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ 

NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ, TÀI TRỢ KHÁC: (GỒM 3 BƯỚC) 

Bước 1. Công khai việc chuẩn bị dự án ñầu tư xây dựng công trình 

1. Các bước tiến hành và nội dung công khai  

 a) Các bước tiến hành: 

- UBND cấp xã xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản, thông qua ðảng uỷ, 
Thường trực HðND cấp xã và lấy ý kiến thông nhất của nhân dân thông qua hội nghị 
ñại biểu hộ gia ñình ở khu dân cư về: Chương trình xây dựng, quy mô công trình, 
mức huy ñộng, ñối tượng huy ñộng, hình thức huy ñộng; nếu có trên 50% số phiếu 
hoặc ý kiến của dân tán thành thì tiến hành làm tờ trình báo cáo UBND huyện, thị xã; 
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- UBND cấp xã hoàn chỉnh kế hoạch hoặc ñề án ñầu tư trình Thường trực 
HðND cấp xã, báo cáo UBND huyện, thị xã về chủ trương, mục tiêu ñầu tư của 
chương trình dự án, quy mô dự án, tính khả thi của dự án…; 

- Sau khi ñược sự ñồng ý của UBND huyện, thị xã; Tại kỳ họp vào ñầu năm 
ngân sách HðND cấp xã thảo luận và ra Nghị quyết về việc xây dựng công trình; 

- Thực hiện nghị quyết của HðND cấp xã, UBND cấp xã tiến hành thuê các tổ 
chức, ñơn vị tư vấn chuyên ngành có tư cách pháp nhân, ñáp ứng ñược yêu cầu của 
dự án, lập báo cáo dự án, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán; 

- Cơ quan quản lý về dự án ñầu tư xây dựng cơ bản của huyện, thị xã (Phòng Tài 
chính - Kế hoạch, phòng Cơ sở hạ tầng…) thực hiện thẩm ñịnh báo cáo ñầu tư, thiết 
kế, tổng dự toán công trình; 

- Chủ tịch UBND cấp xã tiến hành phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán 
công trình các dự án có vốn ñầu tư dưới 500 triệu ñồng; còn lại các dự án ñầu tư có 
vốn trên 500 triệu ñồng trình UBND huyện, thị xã thẩm ñịnh và phê duyệt (Theo quy 
ñịnh của UBND tỉnh). 

b) Thực hiện nội dung công khai 

UBND cấp xã thực hiện việc công khai như sau:  

-  ðối với công trình XDCB có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do xã làm chủ 
ñầu tư (Theo quy ñịnh tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài 
chính), UBND cấp xã công khai tổng mức vốn ñầu tư, tổng dự toán ñược duyệt của 
từng dự án ñầu tư (Theo mẫu số 05/CKTC-ðTXD - phụ lục ñính kèm); 

- ðối với công trình XDCB có sử dụng khoản ñóng góp của nhân dân (Theo quy 
ñịnh tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính) UBND cấp 
xã công khai dự toán công trình ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, chi tiết các 
nguồn vốn ñầu tư cho công trình (Theo mẫu biểu số CKQ 03 - phụ lục ñính kèm), 
thiết kế kỹ thuật, ñơn vị tư vấn thiết kế. 

2. Hình thức công khai 

Việc công khai ñược thực hiện thông qua các hình thức sau: 

- Niêm yết công khai tại trụ sở xã ít nhất trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày niêm 
yết; 

- Công bố tại kỳ họp HðND cấp xã, hội nghị UBND cấp xã và hội nghị ñại biểu 
hộ gia ñình tại các khu dân cư. 

3. Thời ñiểm công khai 
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- Công khai ngay trong thời gian diễn ra kỳ họp HðND cấp xã và hội nghị ñại 
biểu hộ gia ñình tại các khu dân cư khi vận ñộng ñóng góp của nhân dân ñối với nội 
dung: Chủ trương, mục ñích huy ñộng, hình thức huy ñộng, mức huy ñộng…; 

- Các nội dung công khai kết quả huy ñộng ñóng góp, tổng dự toán, thiết kế kỹ 
thuật công trình, chi tiết các nguồn vốn ñầu tư…phải ñược công khai trước khi thực 
hiện việc xây dựng công trình ít nhất là 30 ngày. 

Bước 2. Công khai việc thực hiện xây dựng công trình 

1. Các bước tiến hành và nội dung công khai 

 a) Các bước tiến hành 

- Tiến hành lập Ban quản lý dự án: Do Chủ tịch UBND cấp xã hoặc một trong 
các Phó Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng ban, có 01 ñến 02 cán bộ giúp việc ñể 
theo dõi dự án (Việc thành lập Ban quản lý dự án phải có sự bàn bạc thống nhất với 
Thường trực HðND xã, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và ñược sự ñồng ý 
của UBND huyện, thị xã). Ban quản lý dự án có nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án từ 
khâu chuẩn bị ñến khi kết thúc dự án ñưa vào sử dụng. Ban quản lý sử dụng con dấu 
của UBND cấp xã ñể giao dịch và sử dụng Kế toán ngân sách xã ñể làm công tác kế 
toán cho dự án; 

- Tiến hành lập Ban giám sát công trình: Do Chủ tịch UBND cấp xã quyết ñịnh 
thành lập có sự thống nhất của Thường trực HðND cấp xã. Ban giám sát có từ 02 ñến 
03 thành viên (Có mời ñại diện thành viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc 
ñại diện Ban thanh tra nhân dân…tham gia) là người có hiểu biết về kỹ thuật xây 
dựng, có nhiệm vụ thay chủ ñầu tư giám sát từ khâu ñầu ñến khâu chuẩn bị ñầu tư, 
ñến khi kết thúc dự án ñưa vào sử dụng (Mở sổ nhật ký công trình, theo dõi giám sát 
về tiến ñộ thi công, chất lượng công trình, ñịnh mức sử dụng vật tư, ñơn giá, thanh 
toán, quyết toán công trình hoàn thành…); 

- Thực hiện việc giải phóng mặt bằng (Nếu có) 

Trường hợp có phát sinh việc ñền bù giải  phóng mặt bằng thì giải quyết theo 
phương thức sau: Vận ñộng người dân có tài sản bị thiệt hại tự nguyện ủng hộ cho 
công trình; nếu không ñược thì ñưa vào dự toán công trình ñể tính mức huy ñộng 
hoặc bố trí trong dự toán chi ngân sách xã (Nếu dự án ñầu tư bằng nguồn vốn ngân 
sách Nhà nước). 

- Thực hiện việc tổ chức ñấu thầu hoặc chỉ ñịnh thầu 

+ Trường hợp chỉ ñịnh thầu (Nếu dự án ñầu tư dưới 1 tỷ ñồng): 

Căn cứ quy ñịnh của UBND tỉnh, UBND cấp xã lựa chọn ñơn vị có ñủ năng lực, 
ñủ tư cách pháp nhân ñể thực hiện dự án và ra quyết ñịnh chỉ ñịnh thầu dự án dưới 
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500 triệu ñồng, còn dự án từ 500 triệu ñồng ñến dưới 1 tỷ ñồng do UBND huyện, thị 
xã chỉ ñịnh thầu; 

+ Trường hợp ñấu thầu (Nếu dự án trên 1 tỷ ñồng):  
* UBND cấp xã trình UBND huyện, thị xã về phê duyệt kế hoạch ñấu thầu và 

hồ sơ mời thầu; 
* UBND huyện, thị xã ra quyết ñịnh phê duyệt kế hoạch ñấu thầu và hồ sơ 

mời thầu; 
* UBND cấp xã quyết ñịnh thành lập tổ tư vấn chấm thầu ñể lựa chọn một nhà 

thầu và ñề nghị UBND huyện, thị xã ra quyết ñịnh trúng thầu cho nhà thầu; 
- Ban quản lý, Ban giám sát công trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát, báo 

cáo tiến ñộ thi công công trình; 
+ Ban quản lý, Ban giám sát công trình: Theo dõi tiến ñộ thi công công trình 

ñảm bảo ñúng dự toán, thiết kế và tiến ñộ ñược duyệt: Quản lý vật tư, tài sản, tiền 
vốn ñầu tư cho công trình (có mở sổ theo dõi nhật ký công trình); ñịnh kỳ báo cáo 
tiến ñộ thi công và kết quả nghiệm thu từng hạng mục công trình nghiệm thu hoàn 
thành trước kỳ họp UBND, HðND cấp xã, hội nghị ñại biểu hội gia ñình; 

+ Ban Tài chính mở sổ sách ghi chép việc thu ñóng góp của nhân dân, khi thu 
các khoản ñóng góp huy ñộng của dân phải cung cấp biên lai thu hiện hành ñến hộ 
dân. 

b) Thực hiện nội dung công khai: 
- Công khai kết quả chỉ ñịnh thầu, ñấu thầu (nếu dự án thuộc nguồn vốn ngân 

sách Nhà nước thì công khai theo mẫu số 02/CKTC-ðTXD, nếu dự án có sử dụng 
các khoản ñóng góp của dân thì công khai theo mẫu số CKQ 04 - phụ lục ñính kèm). 

- Công khai kết quả huy ñộng ñóng góp (nếu dự án có sử dụng khoản ñóng góp 
của dân). 

2. Hình thức công khai 
Việc công khai ñược thực hiện thông qua các hình thức sau: 
- Bằng hình thức dân chủ ñại diện thông qua kỳ họp HðND, UBND cấp xã; 
- Bằng hình thức dân chủ trực tiếp thông qua cuộc họp ñại biểu hộ gia ñình tại 

các khu dân cư; 
- Niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã. 
3. Thời ñiểm công khai 
- Việc thành lập Ban quản lý, Ban giám sát phải ñược thông qua Thường trực 

HðND cấp xã, công khai tại hội nghị UBND cấp xã và hội nghị ñại biểu gia ñình tại 
các khu dân cư; 

- Danh sách ñối tượng ñền bù, mức ñền bù thiệt hại (Nếu có) phải ñược công 
khai ngay trong thời ñiểm tiến hành giải phóng mặt bằng; 
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- Việc chỉ ñịnh thầu hoặc ñấu thầu phải ñược công khai chậm nhất sau 15 ngày 
kể từ ngày có quyết ñịnh kết quả chỉ ñịnh thầu hoặc ñấu thầu. 

Bước 3. Công khai việc quyết toán xây dựng công trình 
1. Các bước tiến hành và nội dung công khai 
a) Các bước tiến hành: 
- ðịnh kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm UBND cấp xã lập báo cáo tình 

hình thực hiện khối lượng và cấp phát vốn gửi Thường trực HðND cấp xã và Phòng 
Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã (Theo biểu số 03 BC/TH - Thông tư số 
106/2003/TT-BTC). Báo cáo phải phân tích, ñánh giá ñược tình hình thực hiện kế 
hoạch, kết quả ñầu tư trong kỳ, tình hình sử dụng vốn, các vấn ñề tồn tại, kiến nghị 
các biện pháp xử lý; 

- Kế toán ngân sách xã có trách nhiệm báo cáo tình hình quyết toán vốn ñầu tư 
ñịnh kỳ 6 tháng, một năm gửi HðND cấp xã, Ban giám sát xã, Phòng Tài chính 
huyện, thị xã (Theo mẫu số 02/THQTX-Thông tư số 106/2003/TT-BTC); 

- Các chương trình dự án ñầu tư do xã quản lý khi hoàn thành bản giao ñưa vào 
sử dụng ñều phải lập báo cáo quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn ñầu tư; 

 Hồ sơ quyết toán vốn ñầu tư dự án hoàn thành gồm có: 
+ Báo cáo quyết toán vốn ñầu tư theo mẫu 01/QTDAX, mẫu 02/QTDAX - 

Thông tư 106/2003/TT-BTC của Bộ Tài Chính (Phụ lục biểu mẫu kèm theo quy 
trình); 

+ Các văn bản pháp quy có liên quan: Quyết ñịnh ñầu tư: Thiết kế kỹ thuật, dự 
toán công trình; Quyết ñịnh chỉ ñịnh thầu hoặc trúng thầu; Hợp ñồng kinh tế với các 
ñơn vị tư vấn thiết kế và ñơn vị thi công công trình; Biên bản nghiệm thu kỹ thuật, 
khối lượng thanh toán theo từng giai ñoạn; Biên bản Thanh lý hợp ñồng và các văn 
bản bổ sung khác…; 

+ Hồ sơ ñược gửi về Phòng quản lý Nhà nước chuyên ngành cấp huyện, thị xã 
(Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Cơ sở hạ tầng…) ñể thẩm ñịnh giá trị quyết toán 
công trình. 

b) Thực hiện nội dung công khai: 
Công khai giá trị quyết toán công trình chi tiết ñến hạng mục công trình, trong 

ñó vốn huy ñộng ñóng góp của dân, vốn ñầu tư của ngân sách, vốn viện trợ tài trợ 
(Theo mẫu số 01/QTDAX & 02/QTDAX và theo mẫu số CKQ 05 - phụ lục ñính kèm). 

2. Hình thức công khai 
Việc công khai ñược thực hiện thông qua các hình thức sau: 
- Bằng hình thức dân chủ ñại diện thông qua kỳ họp HðND, UBND cấp xã; 
- Bằng hình thức dân chủ trực tiếp thông qua hội nghị ñại biểu gia ñình tại các 

khu dân cư; 
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- Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND cấp xã, Hội trường, bảng tin thôn, bản, 
khu phố ñối với các báo cáo ñầu tư theo mẫu Thông tư số 106/2003/TT-BTC; 

- Thông báo bằng văn bản cho các Trưởng thôn, bản, khu phố. 
3. Thời ñiểm công khai 
- Báo cáo theo mẫu 03 BC/THKHX: ñịnh kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng gửi vào 

ngày 5 tháng ñầu quý sau, báo cáo năm gửi ngày 10 tháng 01 năm sau; 
- Báo cáo tình hình quyết toán vốn ñầu tư theo mẫu 02/THQTX: ñịnh kỳ 6 tháng 

gửi chậm nhất vào ngày 10 tháng 7, báo cáo năm gửi chậm nhất vào ngày 15 tháng 
01 năm sau; 

- Báo cáo quyết toán vốn ñầu tư theo mẫu số 01/QTDAX và mẫu số 02/QTDAX 
phải ñược công khai hàng năm, chậm nhất là trước ngày 31 tháng 3 năm sau; 

- Riêng ñối với các quỹ có sử dụng nguồn thu ñóng góp của nhân dân ñể ñầu tư 
xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, ngoài việc công khai hàng năm, còn phải 
quyết toán từng công trình có chi tiết ñến hạng mục công trình chậm nhất là 30 ngày, 
kể từ ngày quyết toán công trình ñược duyệt (Theo mẫu số CKQ 05 - phụ lục ñính 
kèm). 

D. Chế ñộ báo cáo, kiểm tra, giám sát, khen thưởng và xử lý vi phạm việc 
thực hiện công khai tài chính 

1. Chế ñộ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính 
- Kế toán ngân sách xã có trách nhiệm giúp UBND cấp xã tổng hợp tình hình 

công khai tài chính;  
- Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm công bố số liệu công khai tài chính của 

ñịa phương; gửi tài liệu, số liệu công khai tài chính ngay tại thời ñiểm công khai cho 
Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện, thị xã; 

- Chủ tịch UBND cấp xã hoặc một trong các Phó Chủ tịch UBND cấp xã (Là 
Trưởng ban quản lý dự án ñầu tư) người quản lý vốn ñầu tư có trách nhiệm báo cáo 
Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện, thị xã, số liệu, tài liệu ñã công khai tài 
chính về quyết toán vốn ñầu tư công trình; 

Người có trách nhiệm quản lý quỹ có nguồn thu từ các khoản ñóng góp của nhân 
dân báo cáo cơ quan tài chính của cấp cho phép thành lập quỹ các số liệu, tài liệu ñã 
công khai. 

2. Mẫu biểu và thời gian báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính 
- Mẫu biểu về báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính theo phụ lục ñính 

kèm Quy trình; 
- Thời gian gửi báo cáo tình hình công khai tài chính theo quy ñịnh tại Quy trình. 
3. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công khai tài chính 
- UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quy trình công 

khai tài chính của UBND các xã, phường, thị trấn thuộc ñịa phương quản lý; 
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- UBND cấp xã chịu trách nhiệm kiểm tra việc triển khai, thực hiện công khai tài 
chính của các Ban, ngành thuộc phạm vi quản lý; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã chủ trì phối hợp cùng với các cơ 
quan quản lý Nhà nước liên quan có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quy trình 
công khai tài chính; 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội cấp xã và nhân dân 
giám sát việc thực hiện công khai tài chính theo nội dung, hình thức, thời gian, trình 
tự các bước quy ñịnh tại Quy trình này; 

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện có vi phạm thì phải xử lý kịp 
thời hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

4. Khen thưởng việc thực hiện công khai tài chính 
Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chế ñộ công khai tài chính 

thì ñược khen thưởng theo quy ñịnh của pháp luật. 
5. Xử lý vi phạm việc thực hiện công khai tài chính 
5.1. Các hành vi vi phạm quy ñịnh về pháp luật công khai tài chính là những 

hành vị sau ñây: 
- Công khai không ñầy ñủ nội dung, hình thức, thời gian, trình tự các bước theo 

quy ñịnh; 
- Công khai số liệu sai sự thật; 
- Công khai những số liệu thuộc bí mật Nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật; 
- Không  thực  hiện  báo cáo hoặc  báo cáo chậm thời  gian, báo cáo sai sự 

thật và chế ñộ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính ñược quy ñịnh tại ñiểm 
1D, 2D Quy  trình này. 

5.2. Tổ chức, ñơn vị, cá nhân vi phạm các quy ñịnh của pháp luật về công khai 
tài chính thì tuỳ theo tính chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy ñịnh của 
pháp luật về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất của công chức; xử phạt hành chính 
ñối với vi phạm báo cáo công khai tài chính theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
185/2004/Nð-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; hoặc bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh của pháp luật./. 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hữu Phúc 
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PHỤ LỤC 

(Mẫu biểu ban hành theo Quyết ñịnh số 30/2006/Qð-UBND 
 ngày 09 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh) 

 
1. Mẫu số 04/Qð-CKTC: Quyết ñịnh V/v công bố công khai số liệu dự toán, 

quyết toán ngân sách năm… 
2. Mẫu số 32/CKTC-NSX: Biểu cân ñối tổng hợp dự toán (hoặc quyết toán) 

ngân sách xã, phường thị trấn năm… 
3. Mẫu số 33/CKTC-NSX: Dự toán (hoặc quyết toán) thu ngân sách xã, 

phường, thị trấn năm… 
4. Mẫu số 34/CKTC-NSX: Dự toán (hoặc quyết toán) chi ngân sách xã, 

phường, thị trấn năm… 
5. Mẫu số 35/CKTC-NSX: Dự toán (hoặc quyết toán) chi ñầu tư xây dựng cơ 

bản năm… 
6. Mẫu số 36/CKTC-NSX: Dự toán (hoặc quyết toán) chi ngân sách cho các dự 

án, chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do cấp xã thực 
hiện năm… 

7. Mẫu số 37/CKTC-NSX: Tỷ lệ phàn trăm (%) phân chia các khoản thu giữa, 
ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cấp xã ñược HðND  tỉnh quyết ñịnh năm… 

8. Mẫu số 38/CKTC-NSX: Kế hoạch và kết quả thực hiện các hoạt ñộng tài 
chính khác xã, phường, thị trấn năm… 

9. Biểu mẫu: 02/CKTC-ðTXD: Công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu năm… 
10. Biểu mẫu: 03/CKTC-ðTXD: Công khai về số liệu quyết toán vốn ñầu tư 

theo niên ñộ năm 200… 
11. Biểu mẫu: 04/CKTC-ðTXD: Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự 

án hoàn thành năn 200… 
12. Biểu mẫu: 05/CKTC-ðTXD: Công khai kế hoạch ñầu tư năm 200… 
13. Mẫu CKQ 01, CKQ 02: Quyết toán thu và sử dụng nguồn thu quỹ năm 

200… 
14. Mẫu CKQ 03: Dự toán chi và các nguồn vốn xây dựng cho công trình… 
15. Mẫu CKQ 04: Kết quả ñấu thầu… 
16. Mẫu CKQ 05: Quyết toán vốn và sử dụng vốn ñầu tư cho công trình… 
17. Mẫu số 01/QTDAX: Báo cáo quyết toán vốn ñầu tư dự án hoàn thành; 
18. Mẫu số 02/QTDAX: Bảng ñối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn ñầu tư; 
19. Mẫu số 01/THQTX: Báo cáo tình hình quyết toán vốn ñầu tư dự án hoàn 

thành;  
20. Mẫu số C61-X: Thông báo các khoản thu của xã 
21. Sơ ñồ trình tự lập, quyết ñịnh dự toán, phê chuẩn quyết toán và công khai dự 

toán quyết toán ngân sách xã. 
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Mẫu số 04/Qð-CKNS 

UBND XÃ………..                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                               ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 Số:    /2006/Qð-UBND 
                                               …….., ngày… tháng…. năm… 
            
 

QUYẾT ðỊNH 
 

Về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm… 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ… 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2004; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 

03/12/2004; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 192/2004/Qð-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách Nhà 
nước, các ñơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ñược ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các 
dự án ñầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp 
Nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các 
khoản ñóng góp của nhân dân; 

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc 
Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách Nhà 
nước và chế ñộ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; 

Căn cứ Nghị quyết số…/200…/NQ-HðND ngày…/…/200…của HðND xã…về 
việc quyết ñịnh dự toán ngân sách năm…, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm…(Theo các biểu ñính 
kèm). 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Văn phòng UBND xã, Kế toán ngân sách và tài chính xã, Trưởng thôn, 
bản, khu phố tổ chức thực hiện Quyết ñịnh này./. 
 

Nơi nhận                                                TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
- UBND huyện;                                                                   CHỦ TỊCH 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 
- ðảng uỷ xã, HðND xã;                                           (Ký tên và ñóng dấu) 
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã;                                
- Các tổ chức ñoàn thể xã; 
- Các Trưởng thôn, bản trong xã; 
- Lưu: Văn phòng UBND, Kế toán NS xã. 
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Mẫu số 04/Qð-CKNS 

 UBND XÃ…………..               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 Số:    /2006/Qð-UBND 
                                                 …….., ngày… tháng…. năm… 
 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm… 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ… 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2004; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 

03/12/2004; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 192/2004/Qð-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách Nhà 
nước, các ñơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ñược ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các 
dự án ñầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp 
Nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các 
khoản ñóng góp của nhân dân; 

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc 
Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách Nhà 
nước và chế ñộ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; 

Căn cứ Nghị quyết số…/200…/NQ-HðND ngày…/…/200…của HðND xã…về 
việc quyết ñịnh dự toán ngân sách năm…, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm…(Theo các biểu 
ñính kèm). 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Văn phòng UBND xã, Kế toán ngân sách và tài chính xã, Trưởng thôn, 
bản, khu phố tổ chức thực hiện Quyết ñịnh này./. 
 

Nơi nhận                                                    TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
- UBND huyện;                                                                    CHỦ TỊCH 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 
- ðảng uỷ xã, HðND xã;                                                 (Ký tên và ñóng dấu) 
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã;                                   
- Các tổ chức ñoàn thể xã; 
- Các Trưởng thôn, bản trong xã; 
- Lưu: Văn phòng UBND, Kế toán NS xã. 
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Mẫu số 32/CKTC-NSX 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ… 

 
 

BIỂU CÂN ðỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN (HOẶC QUYẾT TOÁN) 
NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM… 

(Kèm theo Quyết ñịnh số…/Qð-UBND ngày…/…/200…của UBND xã…) 
 

STT Chỉ tiêu 

 

Dự toán 
(hoặc quyết toán) 

 

 

I 

1 

2 

3 

 

 

4 
 

II 

1 

2 

3 

4 

 

 

TỔNG SỐ THU NGÂN SÁCH 

Các khoản thu xã hưởng 100% 

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 

- Bổ sung cân ñối 

- Bổ sung có mục tiêu 

Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 
 

TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH 

Chi ñầu tư 

Chi thường xuyên 

Dự phòng (ñối với dự toán) 

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



34 CÔNG BÁO/Số 03/Ngày 26-9-2006

 

Mẫu số 33/CKTC-NSX 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ… 

 

DỰ TOÁN (HOẶC QUYẾT TOÁN) THU NGÂN SÁCH 

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM… 

(Kèm theo Quyết ñịnh…/Qð-UBND ngày…/…/200/… của UBND xã…) 

 

ðơn vị tính: 1.000 ñồng 

STT Chỉ tiêu 

 

Dự toán 

(hoặc quyết 
toán) 

 

I 
II 
1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

 
 
3 
4 

4.1 
4.2 
5 

Tổng thu NSNN ñược giao trên ñịa bàn xã 
Tổng số thu ngân sách xã 
Các khoản thu 100% 
Phí, lệ phí 
Thu từ quỹ ñất công ích và hoa lợi công sản 
Thu từ hoạt ñộng kinh tế và thu sự nghiệp 
ðóng góp của nhân dân theo quy ñịnh 
ðóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 
Thu kết dư ngân sách năm trước 
Thu khác 
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) 
Thuế chuyển quyền sử dụng ñất 
Thuế nhà, ñất 
Thuế môn bài thu từ cá nhân và hộ kinh doanh 
Thuế sử dụng ñất nông nghiệp thu từ hộ gia ñình 
Lệ phí trước bạ nhà ñất 
Chi tiết các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy ñịnh 
 
Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã 
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 
Thu bổ sung cân ñối từ ngân sách cấp trên 
Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 
Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang 
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 Mẫu số 34/CKTC-NSX 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ… 
 

DỰ TOÁN (HOẶC QUYẾT TOÁN) CHI NGÂN SÁCH 

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM… 

(Kèm theo Quyết ñịnh…/Qð-UBND ngày…/…/200/… của UBND xã…) 

 

ðơn vị tính: 1.000 ñồng 

STT Chỉ tiêu 

 

Dự toán 

(hoặc quyết 
toán) 

 

 

 

1 

 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

3 

4 

 

Tổng chi ngân sách xã 

Chi ñầu tư xây dựng cơ bản 

(Chi tiết ñến từng công trình) 

Chi thường xuyên 

Chi Quốc phòng 

Chi An ninh 

Chi Giáo dục 

Chi Y tế 

Chi Văn hoá - Thông tin 

Chi Thể dục - Thể thao 

Chi Sự nghiệp xã hội 

Sự nghiệp kinh tế 

Chi Quản lý hành chính 

Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự 

Chi khác 

Dự phòng (ñối….dự toán) 

Chuyển nguồn sang ngân sách năm sau 
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Mẫu số 35/CKTC-NSX 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ… 

 

DỰ TOÁN (HOẶC QUYẾT TOÁN) CHI ðẦU TƯ 

 XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM… 

(Kèm theo Quyết ñịnh…/Qð-UBND ngày…/…/200/… của UBND  xã…) 
 

   ðơn vị tính: 1.000 ñồng 

Tổng dự toán 
ñược duyệt 

Dự toán năm… 

Chia theo 
nguồn vốn Tên công trình 

Thời 
gian  

KC-HT 
Tổng 

số 

Trong 
ñó 

nguồn 
ñóng 

góp của 
dân 

Giá trị 
thực 
hiện 
ñến 

31/12/
… 

Giá trị 
ñã 

thanh 
toán 
ñến 
hết 

31/12/
… 

Tổng 
số 

Trong 
ñó 

t/toán 
KL 
năm 
trước 

Nguồn 
cân 

ñối NS 

Nguồn 
ñóng 
góp 

 
TỔNG SỐ 

1. CT chuyển  
tiếp 
- 
- 

Trong ñó: hoàn thành 
trong năm 
- 
- 

 2. CT khởi công 
mới 
- 
- 

Trong ñó: hoàn thành 
trong năm 
- 
- 
… 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



CÔNG BÁO/Số 03/Ngày 26-9-2006 37

 

Mẫu số 36/CKTC-NSX 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ… 

 

DỰ TOÁN (HOẶC QUYẾT TOÁN) CHI NGÂN SÁCH 
 CHO CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA  

VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO CẤP XÃ THỰC HIỆN NĂM…                                                                                       

(Kèm theo Quyết ñịnh…/Qð-UBND ngày…/…/200/… của UBND  xã…) 
 

   ðơn vị tính 1.000 ñồng 

Chia ra 

STT Chỉ tiêu 

Dự toán 
(hoặc 
quyết 
toán) 

Vốn 
ñầu 
tư 

Vốn sự 
nghiệp 

I 

1 

2 
 

3 

4 
 

5 

6 

7 

II 

II 

IV 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

Chương trình Xoá ñói, giảm nghèo và việc làm 

Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn 

Chương trình Dân số - Kế hoạch hoá gia ñình 

Chương trình Thanh toán một số bệnh xã hội, dịch 
bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS 

Chương trình Văn hoá 

Chương trình Giáo dục - ðào tạo 

Chương trình Phòng, chống tội phạm 

Chương trình 135 

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 

Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 
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Mẫu số 37/CKTC-NSX 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…                                              
 
 

TỈ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU 
 GIỮA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ 

 ðÃ ðƯỢC HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH QUYẾT ðỊNH NĂM… 
(Kèm theo Quyết ñịnh…/Qð-UB ngày../../20.. của Ủy ban nhân dân xã…) 

 

STT 
Chi tiết theo các sắc thuế (theo 

phân cấp của tỉnh) 

Tỷ lệ phần 
trăm phân 
chia nguồn 
thu cấp tỉnh 
ñược hưởng 

Tỷ lệ phần 
trăm phân 

chia nguồn thu 
cấp huyện 

ñược hưởng 

Tỷ lệ phần 
trăm phân 
chia nguồn 

thu cấp  
xã ñược 
hưởng 

1 

 
2 
 
3 
 
4 

… 
… 

Thuế chuyển quyền sử dụng ñất 

 
Thuế nhà ñất 
 
Thuế môn bài 
 
Thuế sử dụng ñất nông nghiệp 
… 
… 
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Mẫu số 38/CKTC-NSX 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…                                                 
 
 

KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ðỘNG 
TÀI CHÍNH KHÁC CỦA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM … 

(Kèm theo Quyết ñịnh…/Qð-UB ngày../../20.. của Ủy ban nhân dân xã…) 

 
 

ðơn vị tính: 1.000 ñồng 
 

 

Kế hoạch (hoặc thực hiện) 
STT Chỉ tiêu 

Thu Chi 
 
1 

1.1 
1.2 
… 
 
2 

2.1 
2.1.1. 
2.1.2. 

… 
 

2.2 
2.2.1. 
2.2.2. 
2.2.3. 
2.2.4. 
2.2.5. 
… 

 
Các quỹ công chuyên dùng 
Quỹ ðền ơn ñáp nghĩa 
Quỹ Khuyến học 
… 
 
Các hoạt ñộng tự nhiên 
Sự nghiệp kinh tế 
Chợ 
Bến bãi 
… 
 
Sự nghiệp Văn xã 
Y tế 
Mầm non 
Giáo dục 
Văn hóa, nghệ thuật 
Thể dục - Thể thao 
… 
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 Biểu mẫu: 02/CKTC-ðTXD 
 
(ðơn vị công khai)                                                                     
 

 
CÔNG KHAI VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 200… 

 
 

ðơn vị: Triệu ñồng 
 

  Giá gói 
thầu ñược 

duyệt 

Giá 
dự thầu 

Giá 
trúng thầu 

Giá ký 
hợp ñồng 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 
       
A Dự án…      

 * Gói thầu số…      
1 Nhà thầu…      

 * Gói thầu số…      
1 Nhà thầu…      

       
B Dự án…      

       
       

 
 

 Thủ trưởng (ñơn vị công khai) 

 (Ký tên và ñóng dấu) 
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G
h
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h

ú
 

10
 

               

L
ũ

y 
k

ế 
từ

 
ñ

ầu
 n

ăm
 

9 

               

V
ốn

 ñ
ã 

th
an

h
 t

oá
n

 

L
ũ

y 
k

ế 
từ

 
k

h
ở

i c
ôn

g 

8 

               

L
ũ

y 
k

ế 
từ

 
ñ

ầu
 n

ăm
 

7 

               

G
iá

 t
rị

 k
h

ối
 lư

ợ
ng

 h
oà

n
 

th
àn

h
 ñ

ã 
n

gh
iệ

m
 t

h
u

 

L
ũ

y 
k

ế 
từ

 
k

h
ở

i c
ôn

g 

6 

               

K
ế 

h
oạ

ch
 v

ốn
 

ñ
ầu

 t
ư

 n
ăm

…
 

5 

               

T
ổn

g 
d

ự
 t

oá
n

 
ñ

ư
ợ

c 
d

u
yệ

t 

4 

               

T
ổn

g 
m

ứ
c 

vố
n

 
V

ốn
 ð

T
 ñ

ư
ợ

c 
d

u
yệ

t 

3 

               

 2 

  T
ổn
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    Biểu mẫu: 04/CKTC-ðTXD 
 
(ðơn vị công khai)                                                                 
 

 
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN  

DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 200… 
 
 

 
 

  ðơn vị: Triệu ñồng 
 

  TMðT 
ñược 
duyệt 

Giá trị ñề 
nghị QT của 
chủ ñầu tư 

Giá trị quyết 
toán ñược 

duyệt 

Chênh 
lệch 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Tổng số      

I Vốn thiết kế quy hoạch      

1 Dự án…      

       

II Vốn chuẩn bị ñầu tư      

1 Dự án…      

       

III Vốn thực hiện dự án      

A Dự án nhóm A      

1 Dự án…      

       

B Dự án nhóm B      

1 Dự án…      

       

C Dự án nhóm C      

1 Dự án…      

       
                                                                                         

  
 Thủ trưởng (ñơn vị công khai) 

 (Ký tên và ñóng dấu) 
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Biểu mẫu: 05/CKTC-ðTXD 
 

(ðơn vị công khai)       
                                                            

 
CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH ðẦU TƯ NĂM 200… 

 
 

  ðơn vị: Triệu ñồng 
 

  
Tổng mức vốn 

vốn ðT ñược 
duyệt 

TðT 
ñược 
duyệt 

Lũy kế vốn ñã cấp 
ñến hết niên ñộ 
NS năm trước 

Kế hoạch 
vốn ðT 

ñược giao 
năm 200... 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Tổng số      

I 
Vốn thiết kế quy 
hoạch 

     

1 Dự án…      

       

II Vốn chuẩn bị ñầu tư      

1 Dự án…      

       

III Vốn thực hiện dự án      

A Dự án nhóm A      

1 Dự án…      

       

B Dự án nhóm B      

1 Dự án…      

       

C Dự án nhóm C      

1 Dự án…      

       
                                                                                         

 
 Thủ trưởng (ñơn vị công khai) 

 (Ký tên và ñóng dấu) 

 
 
 
 



44 CÔNG BÁO/Số 03/Ngày 26-9-2006

 

 S
ố 

ti
ền

  

S
ử

 d
ụ

n
g 

n
gu

ồn
 t

h
u

 

1.
 C

hi
 t

he
o 

sự
 ủ

y 
nh

iệ
m

 c
ủa

 n
gư

ời
 t

ài
 t

rợ
, 

ch
o 

cá
c 

ñố
i 

tư
ợn

g 
có

 ñ
ịa

 c
hỉ

 c
ụ 

th
ể 

(T
ùy

 t
he

o 
ho

ạt
 ñ

ộn
g 

củ
a 

từ
ng

 
qu

ỹ,
 c

ác
 q

uỹ
 g

hi
 c

ụ 
th

ể 
cá

c 
kh

oả
n 

ch
i 

ch
o 

từ
ng

 m
ục

 
ñí

ch
 v

à 
ñị

a 
ch

ỉ c
ụ 

th
ể)

 
2.

 H
ỗ 

tr
ợ 

cá
c 

ch
ươ

ng
 t

rì
nh

, 
cá

c 
ñề

 á
n 

th
eo

 k
ế 

ho
ạc

h 
ho

ạt
 ñ

ộn
g 

củ
a 

qu
ỹ 

(G
hi

 c
hi

 t
iế

t 
th

eo
 t

ừn
g 

ch
ươ

ng
 t

rì
nh

, 
ñề

 á
n,

 từ
ng

 m
ục

 ñ
íc

h)
 

3.
 C

hi
 t

he
o 

cá
c 

m
ục

 ñ
íc

h 
hu

y 
ñộ

ng
 ñ

ón
g 

gó
p 

(n
ếu

 c
ó)

: 
gh

i t
he

o 
từ

ng
 m

ục
 ñ

íc
h 

cụ
 th

ể.
 

4.
 C

hi
 c

ho
 c

ôn
g 

tá
c 

qu
ản

 lý
 q

uỹ
 (

nế
u 

có
).

 
 T

ổn
g 

cộ
ng

: 
 

 S
ố 

ti
ền

  

P
h

ụ
 lụ

c 
số

 1
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 M

ẫu
 C

K
Q

 0
1 

ð
ơn

 v
ị c

ôn
g 

bố
 th

ôn
g 

ti
n:

 

- 
T

ên
 Q

uỹ
…

 

- 
ð

ịa
 c

hỉ
…

 

- 
S

ố 
ñi

ện
 th

oạ
i (

nế
u 

có
)…

 Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 T

H
U

 V
À

 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 N
G

U
Ồ

N
 T

H
U

 N
Ă

M
…

…
…

…
. 

(ð
ơn

 v
ị:

 …
.ñ

ồn
g)

 

C
ác

 k
h

oả
n

 t
h

u
 

1.
 T

ồn
 q

uỹ
 k

ỳ 
tr

ướ
c 

ch
uy

ển
 s

an
g 

2.
 T

hu
 c

ác
 k

ho
ản

 t
ài

 t
rợ

, 
ủn

g 
hộ

 c
ó 

m
ục

 ñ
íc

h 
và

 ñ
ịa

 c
hỉ

 c
ụ 

th
ể:

 
(T

ùy
 t

he
o 

ho
ạt

 ñ
ộn

g 
củ

a 
từ

ng
 q

uỹ
, 

cá
c 

qu
ỹ 

gh
i 

cụ
 t

hể
 t

ừn
g 

m
ục

 ñ
íc

h 
và

 ñ
ịa

 c
hỉ

 m
à 

ng
ườ

i t
ài

 tr
ợ 

ủy
 n

hi
ệm

 c
ho

 q
uỹ

) 
3.

 T
hu

 c
ác

 k
ho

ản
 t

ài
 t

rợ
 c

ho
 c

ác
 m

ục
 ñ

íc
h,

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

hu
ng

 
(k

hô
ng

 g
hi

 ñ
ịa

 c
hỉ

 c
ụ 

th
ể)

 
4.

 T
hu

 c
ác

 k
ho

ản
 ñ

ón
g 

gó
p 

ch
o 

cá
c 

m
ục

 ñ
íc

h 
(n

ếu
 c

ó)
: 

gh
i 

th
eo

 từ
ng

 m
ục

 ñ
íc

h 
cụ

 th
ể.

 
T

hu
 k

há
c 

 
   

   
   

   
   

 
T

ổn
g 

cộ
ng

: 

T
ồn

 k
ho

 c
uố

i k
ỳ:

 

 G
hi

 c
hú

: C
ác

 q
uỹ

 c
ó 

th
u 

cá
c 

kh
oả

n 
ñó

ng
 g

óp
 b

ằn
g 

hi
ện

 v
ật

, l
ao

 ñ
ộn

g 
 

ph
ải

  t
hu

yế
t  

m
in

h 
cụ

 th
ể 

cá
c 

m
ức

 q
uy

 ñ
ổi

 th
àn

h 
ti

ền
 ñ

ể 
gh

i b
ổ 

su
ng

 v
ào

 d
ướ

i b
iể

u.
   

   
   

   
   

   
N

gà
y 

.…
…

th
án

g…
…

..n
ăm

…
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  T
rư

ởn
g 

b
an

 q
u

ản
 lý

 q
u

ỹ 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  (

C
hủ

 tà
i k

ho
ản

) 
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Biểu mẫu số 01/QTDAX 
 
 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ðẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH 
 

 

UBND xã, thị thấn: 
Tên dự án: 
 
 

1. Các văn bản pháp lý có liên quan: 
 
 

TT Tên văn bản 
Ký hiệu, 

ngày tháng năm 
ban hành 

Chức danh 
người ký 

Giá trị ñược 
duyệt 

(Nếu có) 
a b 1 2 3 

     

1     

2     

…     
 
 

 
 

 
2. Nguồn vốn ñầu tư của dự án: 
 

 

    ðơn vị tính: ñồng 
 

TT Tên các nguồn vốn 
Theo kế hoạch 

ñược duyệt 
ðã thực 

hiện 
Ghi 
chú 

a b 1 2 3 

1 Ngân sách xã    

2 Ngân sách cấp trên hỗ trợ    

3 
Nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân 
nước ngoài 

   

4 
Nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân 
trong nước  

   

5 Nguồn ñóng góp của nhân dân:    

 Trong ñó: 
+ Bằng tiền mặt 

   

 + Bằng hiện vật quy ra tiền    

 + Bằng công lao ñộng quy ra tiền    

 Tổng cộng 1+2+3+4+5    
 
 
 
 



50 CÔNG BÁO/Số 03/Ngày 26-9-2006

 

3. Vốn ñầu tư ñề nghị quyết toán: 
 

ðơn vị tính: …ñồng 
 

Nội dung chi phí Dự toán ñược duyệt 
Giá trị ñề nghị  

giải quyết 

Tổng cộng:   

+ Xây lắp   

+ Thiết bị   

+ Chi phí khác   
 

 

4. Giá trị tài sản cố ñịnh mới tăng: 

5. Giá trị tài sản lưu ñộng ñưa vào sử dụng: 

6. Thuyết minh, nhận xét, kiến nghị: 

 

Ngày…tháng…năm… 
 

Người lập báo cáo                                         Trưởng ban quản lý dự án 

       (Ký, ghi rõ họ tên)                                       (Hoặc Trưởng ban Tài chính  
                                                                 trong trường hợp không thành lập BQLDA)  
                                                        ( Ký, ñóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Biểu mẫu số 02/QTDAX 

 
BẢNG ðỐI CHIẾU SỐ LIỆU SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ðẦU TƯ 

 
UBND xã, thị trấn: 
Tên dự án: 
 
1. Nguồn vốn ñầu tư ñã thực hiện ñến ngày bàn giao: 
 

TT Tên các nguồn vốn 
Số liệu báo cáo 

của Ban quản lý 

Số liệu ñối chiếu 
của cơ quan  

quản lý, thanh toán 
a b 1 2 

1 Ngân sách xã   

2 Ngân sách cấp trên hỗ trợ   

3 
Nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân 
nước ngoài 

  

4 
Nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân 
trong nước  

  

5 Nguồn ñóng góp của nhân dân:   

 Trong ñó: 

+ Bằng tiền mặt 

  

 + Bằng hiện vật quy ra tiền   

 + Bằng công lao ñộng quy ra tiền   

 Tổng cộng 1+2+3+4+5   

 
2. Nhận xét, kiến nghị: Ý kiến nhận xét, kiến nghị ñối với cấp có thẩm quyền 

phê duyệt quyết toán vốn ñầu tư dự án hoàn thành của cơ quan quản lý, thanh toán 
vốn ñầu tư; nêu những nguyên nhân chênh lệch và kiến nghị xử lý (nếu có). 
 
 
Ngày… tháng…năm…                                                   Ngày… tháng…năm… 
  

   Người lập báo cáo      Trưởng ban QLDA  Trưởng BKS xã    Giám ñốc KBNN huyện  (Ký, 
ghi rõ họ tên)   (Hoặc Trưởng Ban TC xã      (Ký, ghi rõ họ tên)     (Ký, ñóng dấu,   
                                      trong trường hợp                                                        ghi rõ họ tên)           
                                      không  có BQL)                                                                  
                                (Ký, ñóng dấu, ghi rõ họ tên)                                            
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Biếu mẫu số 01/THQTX 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ðẦU TƯ 
 DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

 

Sáu tháng ñầu năm (hoặc cả năm)/năm 200… 
 

ðơn vị báo cáo: UBND xã, thị trấn…. 
Huyện:…. 
Tỉnh, TP:…. 
 

1. Dự án ñã phê duyệt quyết toán:  
ðơn vị tính: Triệu ñồng 

Giá trị quyết toán ñược duyệt 

Chia theo nguồn 
TT Danh mục 

Giá trị 
ñề nghị 

QT 
Tổng 

số 
Nguồn 
ñầu tư 
của xã 

Ngân 
sách 

cấp trên 

Nguồn 
huy 
ñộng 

Chênh 
lệnh 

Tỷ 
lệ 

(%) 

a b 1 2 3 4 5 6 7 
 Tổng số        
1         
2         

….         
  
 

2. Dự án ñã lập báo cáo quyết toán vốn ñầu tư, chưa phê duyệt quyết toán: 
 

ðơn vị tính:Triệu ñồng 

TT Danh mục 
Tổng dự toán 
ñược duyệt 

Tổng giá trị ñề 
nghị phê duyệt 

Ghi chú 

 Tổng số    
1     
2     
…     

 

3. Dự án chưa lập báo cáo quyết toán vốn ñầu tư: 

4. Nhận xét, ñánh giá, kiến nghị về công tác quyết toán vốn ñầu tư: 

 

                                                               Ngày … tháng…   năm… 

 Người lập báo cáo   Chủ tịch UBND xã, thị trấn 

 (Ký, ghi rõ họ tên)    (Ký, ñóng dấu, ghi rõ họ tên)  
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  Mẫu số: C61 - X  

  (Ban hành theo Qð số:141/2001/Qð-BTC 
 ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Bộ Tài chính) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU CỦA XÃ 
                                                                                                                     Số:……… 

Kính gửi: Ông/Bà:...........................................................................…. 
ðịa chỉ: (Xóm, thôn)............................................................................…. 

Căn cứ vào:......................................................................................................… 
Ngày…./…./200…của: ...................................................................................…. 
Ủy ban nhân dân xã xin thông báo cho Ông/Bà: ............................................…. 
về các khoản thu của xã năm 200…như sau: ..................................................…. 
 

Số phải thu 
Hiện vật, ngày công 

STT TÊN CÁC KHOẢN THU 
Căn 
cứ 
thu 

Mức 
thu 

Số 
lượng 

ñể 
tính 
thu 

Tiền 
mặt 

Số 
lượng 

ðơn 
giá 

Quy 
tiền 

Cộng 
tiền 

A B C 1 2 3 4 5 6 7= 3+6 
 I. Các khoản còn nợ của năm trước 

  1. 
  2. 
II. Các khoản thu năm nay 
 1. 
 2. 
 3. 
….. 
Tổng cộng số tiền (I + II) 

 
 
 
 
 
 
 

… 
X 

 
 
 
 
 
 
 

… 
X 

 
 
 
 
 
 
 

… 
X 

 
 
 
 
 
 
 

… 
X 

 
 
 
 
 
 
 

… 
X 

 
 
 
 
 
 
 

… 
X 

 
 
 
 
 
 
 

… 
X 

 
 
 
 
 
 
 

… 
X 

 

Tổng số tiền thu là (Viết bằng chữ):.............................................................… 

ðề nghị Ông/Bà:………nộp các khoản tiền cho UBND xã vào ngày……… 

UBND xã ủy nhiệm cho Ông/Bà………là………..ñến thu trực tiếp tại các hộ. 

Sau khi nhận ñược thông báo này, có khoản nào chưa ñúng, Ông/Bà phản ánh ngay 
cho UBND xã ñể xem xét ñiều chính kịp thời. 
 

Ghi chú: Các hộ lưu giữ thông báo                              Ngày…..tháng……năm…… 
này ñể ñối chiếu với các khoản ñã nộp                           Chủ tịch UBND xã 

                                                                                   (Ký, họ tên, ñóng dấu) 

Huyện: 
UBND xã: 
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THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU CỦA XÃ 

(Mẫu số C61 - X) 

1. Mục ñích 

Thông báo các khoản thu của xã do UBND xã lập ñể thông báo cho các hộ biết 
các khoản phải nộp cho xã trong năm và làm căn cứ ñể các hộ thực hiện nộp các 
khoản thu cho xã. 

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi 

Thông báo ñược ñánh số thứ tự liên tục theo số thứ tự của xã. (Ghi rõ họ tên, ñịa 
chỉ thôn, xóm hoặc ñội) 

- Cột A: Ghi số thứ tự từng khoản; 

- Cột B: Ghi tên từng khoản thu, (Gồm cả các khoản thu năm trước còn thiếu và 
từng khoản thu năm nay). Mỗi khoản thu ñược ghi một dòng; 

- Cột C: Ghi căn cứ của từng khoản (Khoản này thu theo hộ, khoản khác thu theo 
lao ñộng hoặc nhân khẩu hay theo ñầu sào...); 

- Cột 1: Ghi mức thu (Mức 1 sào, 1 nhân khẩu, 1 hộ phải nộp bao nhiêu tiền vụ 
hoặc 1 năm) 

- Cột 2. Ghi số lượng ñể tính thu (Số nhân khẩu, số lao ñộng, số sào... của hộ) 

- Từ cột 3 ñến cột 6. Ghi số tiền hoặc hiện vật hay ngày công mà hộ phải nộp. 

+ Cột 3: Ghi các khoản thu bằng tiền mặt. 

+ Cột 4: Ghi số lượng hiện vật hoặc số ngày công phải nộp ñể làm căn cứ quy ra 
tiền. 

+ Cột 5: Ghi ñơn giá bằng hiện vật hoặc ñơn giá của ngày công ñể quy ra tiền. 

+ Cột 6: Quy ñổi số lượng hiện vật hoặc ngày công ra tiền ñể có căn cứ thu bằng 
tiền 

- Cột 7. Ghi số tiền từng khoản thu mà hộ phải nộp, số liệu ghi vào cột 7 chuyển 
số tiền từ cột 3 hoặc cột 6 của từng khoản ñể ghi. 

Mỗi thông báo của 1 hộ lập thành 02 bản, 01 bản giao cho chủ hộ giữ ñể thực hiện 
nghĩa vụ nộp, 01 bản giao cho cán bộ trực tiếp thu (Cán bộ thu phụ trách  khu vực 
hoặc trưởng thôn, trưởng xóm) giữ ñể theo dõi việc thu và tổng hợp, thanh toán thu 
với từng hộ. 

Số liệu dòng cột 3 phản ánh tổng số các khoản thu bằng tiền mặt, dòng cột 6 phản 
ảnh tổng số các khoản thu bằn hiện vật, ngày công quy ra tiền, tổng số cột 7 là tổng 
số tiền hộ phải nộp cho xã. 
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PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THẨM TRA 
LẬP BIỂU MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ðẦU TƯ 

CÁC DỰ ÁN THUỘC XÃ QUẢN LÝ 

(Kèm theo Thông tư số 106/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2003 
 của Bộ Tài chính) 

 

I. Nội dung thẩm tra báo cáo quyết toán vốn ñầu tư 

Ban Tài chính trực tiếp thẩm tra hoặc tổ chức kiểm toán ñộc lập thực hiện (Kiểm 
toán); ñồng thời lập báo cáo kết quả thẩm tra (Kết quả kiểm toán) quyết toán dự án 
hoàn thành theo trình tự và nội dung cụ thể như sau:  

1. Thẩm tra hồ sơ  pháp lý 

- Thẩm tra việc chấp hành thủ tục ñầu tư và xây dựng theo quy ñịnh của Quy chế  
quản lý ñầu tư và xây dựng từ khâu chuẩn bị ñầu tư ñến khi kết thúc ñầu tư ñưa dự án 
vào sản xuất, sử dụng; 

- Thẩm tra tính pháp lý của hợp ñồng kinh tế do chủ ñầu tư ký với nhà thầu (Tư 
vấn, xây lắp, cung ứng vật tư thiết bị) ñể thực hiện dự án. 

2. Thẩm tra nguồn vốn ñầu tư của dự án 

- ðối chiếu số vốn ñã cấp, cho vay, thanh toán, chủ ñầu tư báo cáo với số xác nhận 
của cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán liên quan; ñối chiếu với nguồn vốn theo cơ 
cấu nguồn ñược xác ñịnh trong quyết ñịnh ñầu tư của cấp có thẩm quyền; 

- Thẩm tra sự phù hợp trong việc sử dụng nguồn vốn ñầu tư so với cơ cấu xác ñịnh 
trong quyết ñịnh ñầu tư của cấp có thẩm quyền. 

3. Thẩm tra chi phí ñầu tư 

- Thẩm tra chi phí ñầu tư ñề nghị quyết toán (Chi tiết từng hợp ñồng): ðối chiếu 
với dự toán ñược duyệt, các ñiều kiện nêu trong hợp ñồng, biên bản nghiệm thu, 
thanh lý hợp ñồng, hồ sơ hoàn công và các tài liệu liên quan; 

- Thẩm tra giá trị phát sinh (Nếu có): Xác ñịnh rõ nguyên nhân tăng giảm, ñối 
chiếu với văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền, việc áp dụng các chính sách chế 
ñộ quy ñịnh có liên quan ñể thanh toán chi phí ñầu tư phát sinh. 

4. Thẩm tra các khoản chi phí khác 

- Thẩm tra chi tiết từng khoản mục chi phí khác so với dự toán ñược duyệt, chế 
ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức theo quy ñịnh; 

- Thẩm tra các khoản chi phí tư vấn thực hiện theo hợp ñồng; 

- Thẩm tra chi phí do chủ ñầu tư trực tiếp thực hiện; 
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- Thẩm tra chi phí Ban quản lý dự án. 

5. Thẩm tra chi phí ñầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản: 

Chi phí ñầu tư thiệt hại do thiên tai, ñịch họa và các nguyên nhân bất khả kháng 
khác không thuộc phạm vi bảo hiểm. 

6. Thẩm tra việc xác ñịnh số lượng, giá trị tài sản hình thành qua ñầu tư: Thẩm tra 
số lượng và giá trị tài sản chi tiết theo nhóm, loại thuộc tài sản cố ñịnh và tài sản lưu 
ñộng; nguyên giá (ðơn giá) của từng nhóm (Loại) tài sản ñể bàn giao tài sản ñưa vào 
sản xuất, sử dụng. 

7. Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn ñọng. 

- Các khoản nợ phải thu, phải trả; căn cứ kết quả thẩm tra chi phí ñầu tư ñược 
quyết toán, tình hình thanh toán cho các nhà thầu của chủ ñầu tư ñể thẩm tra công nợ 
còn tồn tại của dự án; 

- Thẩm tra số lượng, giá trị vật tư, thiết bị tồn ñọng; căn cứ thực tế tiếp nhận và sử 
dụng vật tư thiết bị của dự án ñể xác ñịnh số lượng, giá trị vật tư thiết bị tồn ñọng, ñề 
xuất phương án xử lý. 

8. Nhận xét ñánh giá, kiến nghị 

- Nhận xét ñánh giá về việc chấp hành Quy chế của Nhà nước về quản lý ñầu tư và 
xây dựng; 

- Nhận xét ñánh giá về việc công tác quản lý chi phí ñầu tư, tài sản ñầu tư của dự 
án ñối với chủ ñầu tư; 

- Kiến nghị về giá trị quyết toán vốn ñầu tư; 

- Kiến nghị về xử lý các vấn ñề có liên quan. 

II. Hướng dẫn lập các biểu mẫu báo cáo 

1. Biểu mẫu số 01/QTDAX 

ðiểm 1. Các văn bản pháp lý có liên quan, cột tên văn bản: Ghi theo trình tự thời 
gian và trình tự  ñầu tư của các văn bản có liên quan ñến toàn bộ quá trình ñầu tư của 
dự án, từ chủ trương ñầu tư, quyết ñịnh ñầu tư, quyết ñịnh phê duyệt thiết kế, dự án... 

ðiểm 2. Nguồn vốn ñầu tư của dự án, cột (b) tên các nguồn vốn, ghi tất cả những  
nguồn vốn trực tiếp tham gia ñầu tư vào các dự án, nguồn nào không có thì không 
ghi. Cột (1) theo kế hoạch ñược duyệt, ghi theo số liệu trong quyết ñịnh ñầu tư của dự 
án. Cột (2) ñã ñược thực hiện, ghi theo số liệu của bảng ñối chiếu số liệu sử dụng 
nguồn vốn ñầu tư (Mẫu số 02/QTDAX). 

ðiểm 3. Vốn ñầu tư ñề nghị quyết toán là tổng cộng toàn bộ các chi phí của dự án 
sau khi Ban Tài chính  xã ñối chiếu, rà soát tất cả các bản quyết toán với từng nhà 
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thầu tham gia thực hiện dự án và phân theo cơ cấu: Xây lắp, thiết bị, chi phí khác ñể 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

ðiểm 4, ðiểm 5. Ghi tổng giá trị TSCð hình thành qua ñầu tư, tổng giá trị vốn lưu 
ñộng (Nếu có) của dự án theo quy ñịnh về phân loại tài sản hiện hành. 

ðiểm 6. Thuyết minh ngắn gọn, ghi các ý kiến nhận xét và những kiến nghị quan 
trọng.  

2. Biểu mẫu số 02/QTDAX 

ðiểm 1. Nguồn vốn ñầu tư ñã ñược thực hiện ñến ngày bàn giao: Tổng hợp toàn 
bộ số vốn ñã tạm ứng, thanh toán cho các ñơn vị, cá nhân thực hiện dự án tính ñến 
ngày bàn giao, khoá sổ ñể lập báo cáo quyết toán. Cột (1) do Ban quản lý dự án (ðối 
với các dự án thành lập có Ban quản lý) ghi. Cột (2) do người trực tiếp quản lý, kiểm 
soát thanh toán của KBNN, Ban Kiểm sát xã ghi ñúng số vốn ñã thanh toán cho dự án 
trên sổ sách theo dõi. 

Dòng 5. Nguồn vốn ñóng góp của nhân dân 

Mục bằng hiện vật quy ra tiền phải kèm theo bảng tính chi tiết: Số lượng hiện vật 
ñóng góp nhân với ñơn giá (Lấy theo thị trường ñịa phương tại thời ñiểm ñóng góp) 
ñể quy thành tiền, có xác nhận của Ban Kiểm sát xã. 

Mục bằng công lao ñộng quy ra tiền tính theo công thức: 

Công lao ñộng quy ra tiền = Tổng số công ñóng góp x ðơn giá 1 công lao ñộng 
công ích theo quy ñịnh của ñịa phương. 

3. Biểu mẫu số 01/THQTX 

ðiểm 1. Dự án ñã phê duyệt quyết toán 
Cột 3. Ghi tổng số vốn của ngân sách xã ñầu tư cho các dự án. 
Cột 4. Ghi tổng số vốn của ngân sách cấp trên hỗ trợ cho ñầu tư. 
Cột 5. Ghi tổng số vốn từ các nguồn khác 2 nguồn nói trên ñể ñầu tư như: Tài trợ, 

ñóng góp. 
ðiểm 3: Ghi tổng số dự án chưa lập báo cáo quyết toán vốn ñầu tư nêu rõ nguyên 

nhân trong ðiểm 5. 

Lưu ý: Tất cả biểu báo cáo trên ñây khi lập phải ghi rõ ngày tháng năm lập báo 
cáo, có ñầy ñủ các chữ ký, họ tên, chức vụ và ñóng dấu theo ñúng quy ñịnh./. 
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TRÌNH TỰ LẬP, QUYẾT ðỊNH DỰ TOÁN VÀ 
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ 

 
 
          Quyết ñịnh dự toán, phân bổ dự toán NS xã  
                                                                              (Tại kỳ họp HðND xã) 
 
    Trình trước ngày 31 tháng 12 hàng năm 

            

                                         Gửi Dự toán NS xã ñã ñược HðND xã quyết ñịnh ñến: 

 

 
                               
 
 
                                                                         
     Tổng dự toán NS xã báo cáo 
                  
 
          
 
 
 
 

                              Sau khi HðND xã Quyết ñịnh dự toán, chậm nhất trong 60 ngày  

                                                      UBND xã phải công khai bằng các hình thức sau: 

Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã,  
       Trung tâm dân cư văn hoá 

Thông báo bằng văn bản ñến Trưởng thôn 

Thông qua tại kỳ họp HðND xã, Khu dân cư 

Thông báo trên phương tiện truyền thanh  

 

Căn cứ lập dự toán: 

- Tình hình thực hiện thu - chi năm trước; 
- Nhiệm vụ chi cho phát triển kinh tế - xã hội; 
- Chế ñộ tiêu chuẩn, ñịnh mức chi; 
- Chế ñộ, cơ chế phân cấp nguồn thu và khả năng thu; 
- Số kiểm tra dự toán. 

Yêu cầu lập dự toán: 

- Tính ñủ các khoản thu ngân sách; 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN XÃ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH 

 

ðẢNG UỶ XÃ, HðND XÃ 

 

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ 
 

BAN TÀI CHÍNH XÃ 
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- Bố trí hợp lý nhu cầu chi tiêu; 
- Tuân thủ Mục lục NSNN và mẫu biểu quy ñịnh. 

 
TRÌNH TỰ LẬP, PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN VÀ 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ 
 

 
 
                        Phê chuẩn quyết toán ngân sách xã  
                                                                      (Tại kỳ họp HðND xã) 
 
       Trình trước kỳ họp thứ 2 HðND xã hàng năm (Kỳ họp giữa năm) 

                                   Gửi quyết toán NS xã ñã ñược HðND xã phê chuẩn ñến: 

 

 
                               
 
 
                                                                         
     Sau thời gian chỉnh lý quyết toán 
       Lập quyết toán NS xã báo cáo 
                  
 
           
 
 
 
 

Sau khi HðND xã phê chuẩn quyết toán, chậm nhất trong 60 ngày 
 UBND xã phải công khai bằng các hình thức sau: 

Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã,  
        Hội trường, thôn, bản, khu phố 

Thông báo bằng văn bản ñến Trưởng thôn 
     

Thông qua tại kỳ họp HðND xã, Khu dân cư 

     
 
     Yêu cầu lập quyết toán: 

     ðể ñảm bảo công khai dân chủ, quyết toán ngân sách xã trước khi trình HðND xã 
cần có ý kiến ñóng góp của các tổ chức, ñoàn thể, nhân dân... 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN XÃ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH 

 

ðẢNG UỶ XÃ, HðND XÃ 

 

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ 
 

BAN TÀI CHÍNH XÃ 


